MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II TOÁN 9
	
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đồ thị hàm số
	Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax2             

 và y = ax+b
	1

(Bài 1a)

1,0đ
	
	
	
	20%

	
	
	Biết lập PT HĐGĐ để tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị
	
	1

(Bài 1b)

1,0đ
	
	
	

	2
	Định lí Vi-ét
	Biết tính tổng nghiệm và tích nghiệm
	1

(Bài 2a)

0,5đ
	
	
	
	15%

	
	
	Biết vận dụng tổng nghiệm và tích nghiệm để tính giá trị biểu thức
	
	1

(Bài 2b)

1,0đ
	
	
	

	3
	Toán thực tế
	Giải bài toán lập hệ phương trình hay phương trình bậc nhất
	1

(Bài 3)

1,0đ
	
	
	
	35%

	
	
	Toán thực tế về lập hệ phương trình kết hợp hàm số bậc nhất
	
	1

(Bài 4a,b)

0,75 đ
	
	
	

	
	
	Toán thực tế về giảm giá, khuyến mãi,..



	
	
	1
(Bài 5)

1đ
	
	

	
	
	Toán thực tế về độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn hoặc dạng khác .(không có hình học không gian)

	
	
	1
(Bài 6)

0,75 đ
	
	

	4
	Hình học 
	Chứng minh về tứ giác nội tiếp, vuông góc, góc bằng nhau,…
	1

(Bài 7a 2ý)

1,0đ
	
	
	
	30%

	
	
	Chứng minh hoặc tính các yếu tố
	
	1

(Bài 7b 2ý)

1,0đ
	
	
	

	
	
	Chứng minh hoặc tính cần suy luận.
	
	
	
	1

(Bài 7c 2ý)

1,0đ
	

	Tổng:    Số câu

Điểm
	4

3,5đ

	4

4,0đ
	2

1,5đ
	1

1,0đ
	11
10,0đ

	Tỉ lệ %
	35%
	40%
	15%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	75%
	25%
	100%


BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 9

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐAI SỐ

	1
	Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, Phương trình bậc hai một ẩn


	Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai, Tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán
	Nhận biết:

- Thực hiện vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
	1TL

(Bài 1a)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

-Thực hiện tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán


	
	1TL

(Bài 1b)
	
	

	
	
	Hệ thức Vi-ét 
	Thông hiểu: Biết nhận dạng điều kiện để phương trình bậc hai có nghiệm, vô  nghiệm. Tìm m khi cho sẵn điều kiện. Tính giá trị của biểu thức
	1TL

(Bài 2a)
	1TL

(Bài 2b)
	
	

	
	
	Toán thực tế : Hệ phương trình, Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, Toán tích hợp lí hóa
	Nhận biết được hệ phương trình từ đó tìm a, b
	
	1TL

(Bài 4)
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Biết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	1TL

(Bài 3 )
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

–Sử dụng kiến thức giải quyết các bài toán có nội dung thực tế: phần trăm, giảm giá, lãi suất ngân hàng,…
	
	
	1TL

(Bài 6)
	

	HÌNH HỌC 

	2
	Góc với đường tròn
	Các loại góc trong đường tròn, tứ giác nội tiếp
	Nhận biết: 

Biết vận dụng các định lí, tính chất đã học để chứng minh bài toán
	1TL

(Bài 7a)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vận dụng các trường hợp đồng dạng để chứng minh đẳng thức.

-Vận dụng hệ quả về góc nội tiếp và góc ở tâm, góc đồng vị, … để chứng minh các quan hệ vuông góc, song song.
	
	
	1TL 

(Bài 7b)
	1TL 

(Bài 7c)

	
	
	Toán thực tế về Chu vi, diện tích đường tròn.
	Vận dụng:
Toán thực tế về Chu vi, diện tích đường tròn.
	
	
	1TL 

(Bài 6)
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Thời gian:  90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (2,0 điểm) Cho 
[image: image1.wmf](

)
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Py

 và 
[image: image2.wmf](

)

=-

:4

dyx

 .
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P ) và (d).

Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình: 4x2 + 3x – 1 = 0 có hai nghiệm x1, x2. Không giải phương trình:
a) Tính tổng nghiệm và tích nghiệm của phương trình trên.
b) Tính giá trị biểu thức A = (x1 – 2)(x2 – 2)

Câu 3. (1,0 điểm) Một trường THCS tổ chức cho 250 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan, biết rằng giá vé vào cổng của giáo viên là 80 000 đồng/người và học sinh là 60 000 đồng/người nên nhà trường đã trả 15 300 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu giáo viên và học sinh đi tham quan?

Câu 4. (0,75 điểm) ). Chị An là công nhân may mặc của Xí nghiệp 
[image: image3.wmf]A

. Người ta nhận thấy số áo 
[image: image4.wmf]x

 (cái áo) may được trong một tháng và số tiền 
[image: image5.wmf]y

 (đồng) nhận được trong tháng đó liên hệ với nhau bởi hàm số  
[image: image6.wmf]yaxb

=+

 có đồ thị như trong hình vẽ sau:

[image: image7.png]13 200 000
8000 000
—

x (céi o)





a) Tìm các hệ số a, b?

b) Hỏi nếu muốn nhận lương 14 000 000 đồng thì chị An phải may bao nhiêu cái áo?

Câu 5. (1,0 điểm) Nhân dịp khai trương, cửa hàng chị Hoa đã quyết định giảm giá 20% cho một quyển tập và nếu khách hàng mua 10 quyển tập trở lên thì từ quyển thứ 11 trở đi, khách hàng chỉ phải trả 90% giá đã giảm. Biết rằng ban đầu giá một quyển tập là 8000 đồng.  

a) Mẹ bạn An đặt mua cho hai chị em bạn An 60 quyển tập. Tính số tiền mẹ bạn An phải trả.

b) Một khách hàng đã mua tập ở cửa hàng chị Hoa và tổng số tiền mà vị khách này phải trả là 928 000 đồng. Hỏi khách hàng này đã mua bao nhiêu quyển tập?
Câu 6. (0,75 điểm) Một khăn trải bàn hình tròn phủ lên mặt bàn tròn có đường kính 1,2m thì rủ xuống xung quanh với độ dài 25cm. Tính diện tích của khăn trải bàn. (làm tròn 1 chữ số thập phân)
Câu 7. (3,0 điểm) Cho 
[image: image8.wmf]ABC

D

 nhọn nội tiếp đường tròn 
[image: image9.wmf](

)

O



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image10.wmf](

)

ABAC

<

, vẽ hai đường cao 
[image: image11.wmf]AE

, 
[image: image12.wmf]CH

 của 
[image: image13.wmf]ABC

D

 và đường kính 
[image: image14.wmf]AK

 của 
[image: image15.wmf](

)

O

. Tia 
[image: image16.wmf]AE

 cắt tia 
[image: image17.wmf]CK

 tại 
[image: image18.wmf]M

. 

a) Chứng minh tứ giác 
[image: image19.wmf]AHEC

 nội tiếp và 
[image: image20.wmf]2

.

ACAEAM

=

.

b) Đường thẳng qua 
[image: image21.wmf]E

 song song với 
[image: image22.wmf]BK

 cắt 
[image: image23.wmf]AK

 tại 
[image: image24.wmf]D

. Chứng minh 
[image: image25.wmf]CDAK

^

và 
[image: image26.wmf]HECD

=

.

   c) Vẽ đường cao 
[image: image27.wmf]BT

của 
[image: image28.wmf]ABC

D

, gọi 
[image: image29.wmf]I

là giao điểm của 3 đường cao 
[image: image30.wmf]ABC

D

.
     Chứng minh: [image: image31.png]BLE = IMC



 và 
[image: image32.wmf]..

BECMHEBK

=

.

--------------------Hết--------------------

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1a
	a/ Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

Bảng giá trị của (P) và (d):


[image: image33.wmf]x
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[image: image42.wmf]0
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[image: image45.wmf]x
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[image: image51.png]
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	1b
	b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.

Phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image52.wmf](

)

P

 và 
[image: image53.wmf](

)

d

:


[image: image54.wmf]-=-
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[image: image55.wmf]Û--+=
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Giải phương trình ta được: 
x = - 4  ;  x = 2

Thay x = – 4 vào 
[image: image56.wmf](

)

=-

:4

dyx

, ta được: y = – 4 – 4 = – 8

Thay x = 2 vào 
[image: image57.wmf](

)

=-

:4

dyx

, ta được: y = 2 – 4 = – 2

Vậy giao điểm của (P) và (d) là 
[image: image58.wmf](

)

--

4;8

, 
[image: image59.wmf](

)

-

2;2

.


	1đ

	2a
	4x2 + 3x – 1 = 0 ( a = 4; b = 3; c = -1)

Theo định lý Viet, ta có    [image: image61.png]S=x;+x,

P =1x5.x,




	0,25
0,25

	2b
	Ta có : A = (x1 – 2) (x2 – 2)

A = x1.x2 – 2(x1 + x2) + 4

A = P – 2S + 4 

A = [image: image63.png]



	0.25x2
0.25x2


	3
	Gọi 
[image: image64.wmf]x

 (người) và 
[image: image65.wmf]y

 (người) lần lượt là số giáo viên và học sinh đi tham quan 

Điều kiện: 
[image: image66.wmf]<

,250

xy

; 
[image: image67.wmf]Î

¥

*

,

xy


Vì trường có 
[image: image68.wmf]250

 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan nên ta có: 
[image: image69.wmf](

)

+=

2501

xy


Vì giá vé vào cổng của giáo viên là 
[image: image70.wmf]80000

 đồng/người và học sinh là 
[image: image71.wmf]60000

 đồng/người nên nhà trường đã trả 15 300 000 đồng. Suy ra: 


[image: image72.wmf]800006000015300000
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Từ 
[image: image74.wmf](
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1

 và 
[image: image75.wmf](
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, ta có hệ phương trình: 
[image: image76.wmf]250

800006000015300000

xy

xy

ì

ï

+=

ï

í

ï

+=

ï

î

 
[image: image77.wmf]ì
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 (nhận)

Vậy trường có 
[image: image78.wmf]15

 giáo viên và 
[image: image79.wmf]235

 học sinh đi tham quan.
	0,25
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	4a
	Xác định các hệ số 
[image: image80.wmf]a

 và 
[image: image81.wmf]b

.

Theo đề bài, ta có:

Với 
[image: image82.wmf]0
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Với 
[image: image84.wmf]1300
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[image: image85.wmf](
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Từ 
[image: image86.wmf](

)

1

 và 
[image: image87.wmf](

)

2

 ta có hệ phương trình: 
[image: image88.wmf]080000004000
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Vậy: 
[image: image89.wmf]4000

a

=

, 
[image: image90.wmf]8000000

b

=

và 
[image: image91.wmf]40008000000
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	4b
	Thay 
[image: image92.wmf]14000000

y

=

 vào 
[image: image93.wmf]40008000000

yx

=+

 ta suy ra 
[image: image94.wmf]1500

x

=

.
Vậy chị A phải may 
[image: image95.wmf]1500

 cái áo.
	0.25

	5
	a/ Giá tiền một quyển tập sau khi giảm 
[image: image96.wmf]20%

 là: 
[image: image97.wmf](

)

8000120%6400

-=

(đồng)

Do mẹ bạn An mua 
[image: image98.wmf]60

 quyển tập nên sẽ chỉ phải trả 
[image: image99.wmf]90%

 giá đã giảm. Vì vậy giá tiền một quyển tập phải trả là:


[image: image100.wmf]640090%5760

´=

(đồng)

Số tiền mẹ An phải trả: 
[image: image101.wmf]´+´=

640010576050352000

 (đồng).

b/ Gọi 
[image: image102.wmf]x

 là số quyển tập mà vị khách mua. Do phải trả tới 
[image: image103.wmf]928000

 đồng nên số quyển tập phải nhiều hơn 
[image: image104.wmf]10

 quyển.

Nên: 
[image: image105.wmf](

)

´+-=Û=

6400105760.10928000160

xx

(quyển tập)

Vậy vị khách đó đã mua 
[image: image106.wmf]160

(quyển tập)
	0,25
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	6
	Bán kính của cái khăn trải bàn là:

R= 1,2:2+0,25 = 0,85 (m)
Diện tích khăn trải bàn là:

[image: image107.wmf]22
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Vậy diện tích khăn trải bàn khoảng 2,3m2
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	7a
	a/Chứng minh tứ giác 
[image: image109.wmf]AHEC

 nội tiếp và 
[image: image110.wmf]2

.

ACAEAM
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.

Xét tứ giác 
[image: image111.wmf]AHEC

, có:


[image: image112.wmf]·
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Mà 
[image: image113.wmf]2

 góc này cùng nhìn cạnh 
[image: image114.wmf]AC


Nên 
[image: image115.wmf]AHEC

nội tiếp.

Ta có 
[image: image116.wmf]·

90

ACK

=°

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra: 
[image: image117.wmf]ACM

D

vuông tại 
[image: image118.wmf]C

.

Áp dụng hệ thức lượng trong 
[image: image119.wmf]ACM

D

vuông tại 
[image: image120.wmf]C

 với đường cao 
[image: image121.wmf]CE

, ta được: 
[image: image122.wmf]2

.

ACAEAM

=
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	7b
	b/ Chứng minh 
[image: image123.wmf]CDAK

^

.

Ta có: 
[image: image124.wmf]//

EDBK



[image: image125.wmf]·
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 (đồng vị)

Mà 
[image: image126.wmf]·

·

CBKCAK

=

(góc nội tiếp cùng chắn cung
[image: image127.wmf]»

CK
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[image: image128.wmf]·
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Xét tứ giác 
[image: image129.wmf]AEDC

, có:


[image: image130.wmf]·
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 (cmt)

Mà 2 góc này cùng nhìn cạnh 
[image: image131.wmf]DC


Do đó 
[image: image132.wmf]AEDC

nội tiếp


[image: image133.wmf]·
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(góc nội tiếp cùng chắn cung
[image: image134.wmf]»

CA
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Nên 
[image: image135.wmf]CDAK

^


Chứng minh ED //CH
Ta có: 
[image: image136.wmf]·

·

·
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 và cùng nhìn cạnh 
[image: image137.wmf]AC


Nên 
[image: image138.wmf],,,,

AHEDC

cùng thuộc một đường tròn.

Suy ra 
[image: image139.wmf]HEDC

nội tiếp

Có  
[image: image140.wmf]·
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


[image: image141.wmf]BKAB
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Mà 
[image: image142.wmf]CHAB
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[image: image143.wmf]//
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Mà ED // BK

Vậy ED//CH
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	c/ Chứng minh:[image: image144.png]BLE = IMC



và 
[image: image145.wmf]..

BECMHEBK

=

.

Vẽ đường cao 
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